
 

 

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH, TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ ĐƯỢC CÔNG NHẬN GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA LẦN THỨ NHẤT, NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày           tháng        năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT Tên công trình Tên tác giả/nhóm tác giả Xếp loại 

I Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn   

1 Cụm công trình Cảnh quan và Địa danh Sơn La PGS.TS. Phạm Anh Tuân và đồng tác giả C 

2 
Giá trị của các nguồn tư liệu phương Tây về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

của Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX 

TS. Dương Hà Hiếu Khuyến 

khích 

3 
Nghiên cứu một số giải pháp giảm thiểu rủi ro trong nông nghiệp cho người 

nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La 
TS. Nguyễn Thị Phương Thảo C 

II Lĩnh vực khoa học tự nhiên   

1 
Cụm công trình “Nghiên cứu tính chất vật lí lượng tử của ngưng tụ Bose-

Einstein trong không gian bị giới hạn” 
PGS.TS. Phạm Thế Song 

Khuyến 

khích 

2 
Đa dạng thành phần loài khu hệ cá trên lòng hồ thủy điện Sơn La sau khi nhà 

máy thủy điện Sơn La đi vào hoạt động 
ThS. Đặng Thúy Yên B 

III Lĩnh vực khoa học nông nghiệp   

1 
 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống khoai sọ mán theo hướng sản xuất hàng 

hóa 
ThS. Vũ Minh Toàn C 

2 Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật cho một số cây ăn quả phù 
1. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng 

2. TS. Nguyễn Thị Thu Hương 
B 



2 

 

hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Sơn La 3. ThS. Nguyễn Văn Dự 

3 
Trồng thử nghiệm và chọn giống Thanh long phù hợp với điều kiện tự nhiên, 

canh tác tại tỉnh Sơn La 
TS. Vũ Quang Giảng C 

4 
Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ quản lý bệnh thán thư hại cà phê 

chè (Colletotrichum spp.) tại Sơn La 
TS. Hoàng Văn Thảnh 

Khuyến 

khích 

5 
Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp mọt đục quả (stephanoderes hampei 

ferrari) hại cà phê tại Sơn La  
ThS. Bùi Thị Sửu 

Khuyến 

khích 

6 

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, gây trồng cây Đẳng sâm (Codonopsis javanica 

(Blume) Hook. f. & Thoms.) và Sa nhân tím (Amomum longiligulare T. L.Wu) 

theo hướng thương phẩm gắn với bảo vệ tài nguyên rừng tại tỉnh Sơn La 

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Khuyến 

khích 
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